
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 53 NO.06, LK6 Dọc Bún 1, khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

22/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HQEC VIỆT NAM

0110038817

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Trừ hoạt động đấu giá

4610

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

9. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: – Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; – 
Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (Nghị 
định 187/2013/NĐ-CP)

8299

11. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: -Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản; - Sàn giao 
dịch bất động sản (Điều 62, Điều 69 của Luật Kinh doanh bất 
động sản)

6820

12. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế xây dựng công 
trình dân dụng, công nghiệp, công trình điện; Giám sát công 
tác xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, 
công nghiệp, công trình điện

7110

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HQEC VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HQEC VIETNAM LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: HQEC VIETNAM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987.323.383
Email:

Fax:
Website:
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13. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

14. Quảng cáo
Trừ các loại bị cấm

7310

15. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

16. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Trừ hoạt động của các nhà báo độc lập; thanh toán hối phiếu 
và thông tin tỷ lệ lượng; tư vấn chứng khoán

7490

17. Cho thuê xe có động cơ 7710

18. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

19. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

20. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

21. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

22. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

23. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

24. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

25. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất súp và nước xuýt; - Sản xuất gia vị, nước 
chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột mù tạt và mù tạt; - Sản 
xuất dấm; - Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo; - Sản xuất thực 
phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: Bánh sandwich, bánh pizza 
tươi. - Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc 
la mã); - Sản xuất men bia; - Sản xuất nước cốt và nước ép từ 
thịt, cá, tôm, cua, động vật thân mềm; - Sản xuất sữa tách bơ 
và bơ; - Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng; - Sản 
xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt; - Sản 
xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo; - Sơ chế, làm sạch, sấy khô 
tổ yến;

1079

26. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

27. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

28. In ấn
Trừ các loại bị nhà nước cấm

1811

29. Dịch vụ liên quan đến in
Trừ rập khuôn tem

1812

30. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

31. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

32. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

33. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

34. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

35. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592
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36. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

37. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: - Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn; - Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim 
loại, trừ đồ đạc; - Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt... - Sản 
xuất túi đựng nữ trang; - Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, 
xô, hộp; - Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp 
có thể gập lại được; - Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh 
vít; - Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như: Xoắn 
ốc, động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ; - Sản xuất 
dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương tự; - Sản 
xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện; - Sản 
xuất các chi tiết được làm từ dây: Dây gai, dây rào dậu, vỉ, 
lưới, vải... - Sản xuất đinh hoặc ghim; - Sản xuất đinh tán, 
vòng đệm và các sản phẩm không ren tương tự; - Sản xuất các 
sản phẩm đinh vít; - Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm 
có ren tương tự; - Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như: Lò 
xo lá, lò xo xoắn ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo; - Sản 
xuất xích, trừ xích dẫn năng lượng; - Sản xuất các chi tiết kim 
loại khác như: + Sản xuất chân vịt tàu và cánh, + Mỏ neo, + 
Chuông, + Đường ray tàu hoả, + Dụng cụ gài, uốn; - Sản xuất 
nam châm vĩnh cửu, kim loại; - Sản xuất bình của máy hút bụi 
kim loại; - Sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội bằng 
kim loại; - Dụng cụ cuộn tóc kim loại, ô cầm tay kim loại, 
lược. (Trừ sản xuất huân, huy chương)

2599

38. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

39. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;  - 
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi (Điều 6,7 Nghị 
định 10/2020/NĐ-CP)

4931

40. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định (Điều 4 Nghị định 10/2020/NĐ-CP)

4932

41. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa (Điều 9, Nghị định số 
10/2020/NĐ-CP)

4933

42. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; - Logistics; - 
Môi giới thuê tàu biển, máy bay, phương tiện vận tải bộ; - 
Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay - Hoạt động của đại 
lý làm thủ tục hải quan. (trừ các hoạt động liên quan đến vận 
tải hàng không)

5229

43. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

44. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
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1.000.000.000 VNĐ

45. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

46. Sản xuất điện
Chi tiết: - Sản xuất điện từ năng lượng gió; - Sản xuất điện từ 
năng lượng mặt trời; - Sản suất điện từ các dạng năng lượng 
khác như sản xuất điện từ sóng biển, thủy triều, diezen….

3511

47. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

48. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

49. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

50. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

51. Tái chế phế liệu 3830

52. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

53. Xây dựng nhà để ở 4101

54. Xây dựng nhà không để ở 4102

55. Xây dựng công trình đường sắt 4211

56. Xây dựng công trình đường bộ 4212

57. Xây dựng công trình điện 4221

58. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

59. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

60. Xây dựng công trình công ích khác 4229

61. Xây dựng công trình thủy 4291

62. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

63. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

64. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

65. Phá dỡ
Trừ hoạt động nổ mìn

4311

66. Chuẩn bị mặt bằng
Trừ hoạt động nổ mìn

4312

67. Lắp đặt hệ thống điện 4321(Chính)

68. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

69. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Trừ: Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; Bán lẻ 
tem và tiền kim khí; 

4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001087023140
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 2, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 2, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HỮU QUÂN Nam

17/11/1987 Kinh Việt Nam

29/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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